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ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /QĐ-ĐHBK Hà Nội, ngày        tháng          năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh mục quy đổi tương đương các chứng chỉ tiếng Anh 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

 
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Bách khoa Hà Nội do Hội đồng 

Đại học ban hành theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHBK ngày 16 tháng 03 năm 2023;  

Căn cứ Quy chế Công tác cán bộ của Đại học Bách khoa Hà Nội do Giám đốc Đại 

học ban hành theo Quyết định số 1735/QĐ-ĐHBK ngày 16 tháng 3 năm 2023;  

Căn cứ vào biên bản họp thống nhất của các đơn vị liên quan và theo đề nghị của 

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.  

 

 QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Ban hành danh mục quy đổi tương đương các chứng chỉ tiếng Anh theo 

phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính tổng hợp, Đào 

tạo, Tuyển sinh, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng 

 



PHỤ LỤC  

DANH MỤC QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHBK ngày                         của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội) 

 

KNLNN 

VN 
CEFR 

IELTS 

(Academic)1 

TOEIC2 
TOEFL 

iBT3 
VSTEP4 

Cambridge 

English 

Tests5 Nghe Đọc Nói Viết 
TOEIC 2 

kỹ năng (*) 

Bậc 1 A1 
≤ 2.0 

60-105 60-110 50-80 30-60 120-220 
 

<42 
 

Movers 
2.5 

Bậc 2 A2 
3.0 

110-270 115-270 90-110 70-110 225-545 
KET  

(120-139) 3.5 

Bậc 3 B1 

4.0 

275-395 275-380 120-150 120-140 550-780 42-71 

4-4.5 
PET 

 (140-159) 4.5 5 

5.0 5.5 

Bậc 4 B2 

5.5 

400-485 385-450 160-170 150-170 785-940 72-94 

6-6.5 
FCE  

(160-179) 
6.0 7.0-7.5 

6.5 8 

Bậc 5 C1 

7.0 

490 455 180-200 180-200 945-990 95-113 

8.5 
CAE  

(180-199) 
7.5 9 

8.0 9.5-10 

Bậc 6 C2 
8.5 

    
 

114-120  
CPE  

(200-230) 9.0 

Ghi chú: Đối với chứng chỉ TOEIC, tham chiếu chứng chỉ tương đương theo kỹ năng đạt điểm khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam 

với bậc thấp nhất. 

(*) TOEIC 2 kỹ năng chỉ áp dụng để phân loại trình độ đầu vào sinh viên. 

                                                 
1 Căn cứ: IELTS and the CEFR 
2 Căn cứ: Mapping the TOEIC® Tests on the CEFR (ets.org) 
3 Căn cứ: Compare TOEFL iBT Scores (ets.org) 
4 Căn cứ: VSTEP là gì? - CLA - BKHN (hust.edu.vn) 
5 Căn cứ: Exams by CEFR level (cambridgeenglish.org) 

https://www.ielts.org/-/media/pdfs/ielts-and-the-cefr.ashx
https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-mapping-cefr-reference.pdf
https://www.ets.org/toefl/score-users/ibt/compare-scores.html
https://cla.hust.edu.vn/vstep/vstep-la-gi/#:~:text=Thang%20%C4%91i%E1%BB%83m%20b%C3%A0i%20thi%20VSTEP,%2C%208.5%2F10%20%C4%91%E1%BA%A1t%20C1.
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/cefr-exams/?hc_location=ufi#:~:text=Cambridge%20English%20exams%20by%20CEFR%20level&text=It%20is%20used%20around%20the,level%20they%20are%20aimed%20at.
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